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 PHỤ LỤC
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025
(Kèm theo báo cáo số……/BC-UBND của UBND xã Trà Giáp)

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch 2025
	Kết quả thực hiện
	Tỷ lệ %
	Đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng

	I
	Chỉ tiêu về phát triển kinh tế 

	1
	Tổng sản lượng lương thực cây có hạt 
	Tấn
	686,77
	697,5
	101,2
	Đạt

	2
	Thu NSNN trên địa bàn 
	Triệu đồng
	33.000.000
	34.100.000
	103
	Vượt

	II
	Các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội

	3
	Giảm hộ nghèo
	Hộ
	215
	68
	31.6
	Chưa đạt

	4
	Tư vấn, đào tạo nghề cho lao động 
	Lao động
	130
	140
	107.69
	Vượt

	5
	Lao động có việc làm và thu nhập ổn định  
	Lao động
	70
	72
	102.8
	Vượt

	6
	Kế hoạch hoàn thành các tiêu chí NTM trong năm 2025
	Tiêu chí
	02 (Tiêu chí số 5 xã Trà Ka củ), (Tiêu chí số 2 xã Trà Giáp cũ)
	02
	100
	Đạt

	7
	Các chỉ tiêu giáo dục 
	
	
	
	
	Đạt

	-
	Duy trì sĩ số HS đến cuối năm học 2024-2025
	%
	99.66
	99.83
	100
	Đạt

	 
	Bậc Mầm non
	%
	100
	100
	100
	

	 
	Bậc Tiểu học
	%
	100
	100
	100
	

	 
	HS THCS
	%
	99.05
	99.49
	100
	

	-
	Huy động HS ra lớp năm học 2025-2026
	%
	100
	
	100
	Đạt

	 
	Bậc Mầm non
	%
	100
	
	100
	

	 
	Bậc Tiểu học
	%
	100
	
	100
	

	 
	Bậc THCS
	%
	100
	
	100
	

	8
	Phổ cập giáo dục
	
	
	
	0
	Đạt

	 
	PCGD Mầm non trẻ 5 tuổi
	
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	

	 
	PCGD Tiểu học mức độ 3
	Mức 3
	Đạt mức 3
	3
	3
	

	 
	Xóa mù chữ mức độ 2
	Mức 2
	Đạt mức 2
	2
	2
	

	 
	PCGD THCS mức độ 2
	Mức 2
	Đạt mức 2
	2
	2
	

	9
	Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế
	%
	100
	100
	100%
	Đạt

	10
	Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 05 tuổi ở thể nhẹ cân bình quân 0,5% 
	%
	1,25
	2.1
	168%
	Vượt

	III
	Các chỉ tiêu về môi trường  
	 
	
	

	11
	Tỷ lệ độ che phủ rừng 
	%
	41,305
	44,69
	108%
	Vượt

	12
	Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh ở khu vực nông thôn 
	%
	97
	100
	100%
	Vượt

	IV
	[bookmark: _GoBack]Các chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh

	13
	Hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ
	%
	14
	14
	100%
	Vượt

	14
	Giữ vững xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh
	%
	100
	01
	100%
	Đạt







